
UBND XÃ ĐĂKWILL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN ĐĂKWIL Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHĂM SÓC – GIÁO DỤC (KHỐI NHÀ TRẺ)
CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

NHÁNH 1: TÊN BÉ VÀ CÁC BẠN
Tuần 5: Thời gian thực hiện từ ngày 05/10/2026 đến 09/10/2026

Thời gian Thứ hai
05/10/2025

Thứ ba
06/10/2025

Thứ tư
07/10/2025

Thứ năm
8/10/2025

Thứ sáu
9/10/2025

Đón trẻ,
trò

chuyện
đầu giờ

Thể dục
sáng

- Đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ chào cô và cha mẹ. Tạo cho trẻ thói
quen chào hỏi, xưng hô lễ phép với người lớn khi đến lớp.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
*Cho trẻ nghe hát quốc ca
Thể dục buổi sáng
-Trẻ Thực hiện các động tác của bài thể dục theo cô
- Phát triển các nhóm cơ: Hô hấp, tay vai ,bụng lườn ,cơ chân và động tác bật.

Hoạt
động

ngoài trời

Dạo chơi –quan sát
+ Dạo chơi: Cô cho trẻ tắm nắng,
- TCDG: Nu na nu nống
- TCVĐ: Bóng tròn to.
Chơi tự do: Chơi với các loại đồ chơi ngoài trời và cô chuẩn bị sẵn

Hoạt
động

chơi- tập
có chủ
định

LVPTTC
Đi trong
đường hẹp

LVPTNT
Nhận biết đặc
điểm bên ngoài

bản thân.

LVPTNN
Bé nghe đọc
thơ: đôi dép

LVPTTC-
KNXH-TM
Chia sẻ, chơi
cùng bạn

LVPTTC-
KNXH-TM

Trẻ dán nụ
cười xinh

Hoạt
động với
đồ vật

Xếp chồng
các khối lên

nhau

Xem tranh ảnh
bạn trai, bạn gái

Xếp các hình
màu vàng

Chơi với đồ chơi
nấu ăn

Chơi với đồ
chơi xây dựng

HĐ
Chăm

sóc- nuôi
dưỡng

- Vệ Sinh: Dạy trẻ trước khi ăn phải rửa tay sạch sẽ.
- Ăn: Trước khi ăn mời cô, bạn, khi ăn không nói chuyện riêng, ăn hết khẩu phần
ăn của mình, nhai cơm, ăn xong biết vệ sinh sạch sẽ.
- Ngủ: Giữ yên tĩnh cho trẻ ngủ trưa, mở nhạc nhẹ, êm dịu cho trẻ ngủ

Chơi -
tập buổi

- Ổn định, củng cố , làm quen kiến thức
- Dạy trẻ kĩ năng cất đồ chơi đúng nơi qui định



chiều - Chơi TCHT: Tập xếp chồng các khối xốp nhỏ 6 – 8 khối
- Nêu gương, bình cờ

Tăng cường tiếng việt cho trẻ trong mọi hoạt động học ( phù hợp) .

Đăk Wil, Ngày 20 tháng 9 năm 2026

Lập KH TỔ PHÓ PHÓ HIỆU TRƯỞNG
CHUYÊNMÔN DUYỆT

Nông Thị Phượng Lê Thị Quyên Nguyễn Thị Hồng



UBND XÃ ĐĂKWILL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN ĐĂKWIL Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHĂM SÓC – GIÁO DỤC (KHỐI NHÀ TRẺ)
CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

NHÁNH 2: NHỮNG BỘ PHẬN TRÊN CƠ THỂ
Tuần 6: Thời gian thực hiện từ ngày 12/10/2026 đến 16/10/2026

Thời
gian

Thứ hai
12/10/2026

Thứ ba
13/10/2026

Thứ tư
14/10/2026

Thứ năm
15/10/2026

Thứ sáu
16/10/2026

Đón trẻ,
trò

chuyện
đầu giờ

Thể dục
sáng

- Cô Đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ chào cô và cha mẹ. Tạo cho trẻ
thơi quen chào hỏi, xưng hô lễ phép với người lớn khi đến lớp.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
*Cho trẻ nghe hát quốc ca
Thể dục buổi sáng
-Trẻ Thực hiện các động tác của bài thể dục theo cô
- Phát triển các nhóm cơ: Hô hấp, tay vai ,bụng lườn ,cơ chân và động tác bật.
Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng, hít thở sâu theo nhạc

Hoạt
động
ngoài
trời

Trò chuyện –quan sát
Dạo chơi: trò chuyện về đồ chơi trong sân trường
- TCDG: Dung dăng dung dẻ.
- TCVĐ: Bóng tròn to.
- Chơi tự do: Chơi với các loại đồ chơi ngoài trời và cô chuẩn bị sẵn.

Hoạt
động
chơi-
tập có
chủ
định

LVPTTC
Bò chui qua
cổng

LVPTNT
Nhận biết một
số bộ phận trên
khuôn mặt:
Mắt, Tai, Mũi,
Miệng

LVPTNN
Nghe kể
chuyện: Bé
làm được việc
gì

LVPTTC-XH-
TM
Chơi vơi đất
nặn

LVPTTC-XH-
TM
Tập hát Bài
hát: Giấu tay

Hoạt
động
với đồ
vật

Chơi với đồ
chơi lắp ráp

Xem tranh ảnh
về cơ thể của bé

Chơi Bế em
búp bê

Chơi với đồ chơi
hình vuông

Xếp hình màu
màu đỏ

HĐ
Chăm

- Vệ Sinh: Dạy trẻ trước khi ăn phải rửa tay sạch sẽ.
- Ăn: Trước khi ăn mời cô, bạn, khi ăn không nói chuyện riêng, ăn hết khẩu phần



sóc- ND ăn của mình, nhai cơm, ăn xong biết vệ sinh sạch sẽ.
- Ngủ: Giữ yên tĩnh cho trẻ ngủ trưa, mở nhạc nhẹ, êm dịu cho trẻ ngủ

Chơi -
tập buổi
chiều

- Cho trẻ tự chọn đồ chơi, chơi theo ý trẻ.
- Chơi trò chơi học tập
Thưởng hoa bé ngoan cho trẻ cắm cờ
Vệ sinh: Cho trẻ rửa tay, rửa mặt, xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng.
Trả trẻ: Nhắc nhở trẻ chào cô và người thân khi về.

Tăng cường tiếng việt cho trẻ trong mọi hoạt động học ( phù hợp) .

Đăk Wil, Ngày 20 tháng 9 năm 2026

Lập KH TỔ PHÓ PHÓ HIỆU TRƯỞNG
CHUYÊNMÔN DUYỆT

Nông Thị Phượng Lê Thị Quyên Nguyễn Thị Hồng



UBND XÃ ĐĂKWILL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN ĐĂKWILL Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHĂM SÓC – GIÁO DỤC (KHỐI NHÀ TRẺ)
CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN

NHÁNH 3: BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎEMẠNH
Tuần 7: Thời gian thực hiện từ ngày 19/10/2026 đến 23/10/2026

Lồng ghép ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

Thời
gian

Thứ hai
19/10/2026

Thứ ba
20/10/2026

Thứ tư
21/10/2026

Thứ năm
22/10/2026

Thứ sáu
23/10/2026

Đón
trẻ, trò
chuyện

Thể
dục
sáng

- Cô Đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, nhắc trẻ chào cô và cha mẹ. Tạo cho trẻ
thơi quen chào hỏi, xưng hô lễ phép với người lớn khi đến lớp.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
*Cho trẻ nghe hát quốc ca
Thể dục buổi sáng
-Trẻ Thực hiện các động tác của bài thể dục theo cô
- Phát triển các nhóm cơ: Hô hấp, tay vai ,bụng lườn ,cơ chân và động tác bật.
Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng, hít thở sâu theo nhạc

Hoạt
động
ngoài
trời

quan sát - Trò chuyện
Dạo chơi: Tham quan Vườn cổ tích
- Trò chơi dân gian: Chi chi chành chành
- Trò chơi vận động: Bóng tròn to.
- Trò chơi tự do- Phối hợp nguyên vật liệu tự nhiên để chơi.

Hoạt
động
chơi-
tập có
chủ
định

LVPTTC
Đá bóng về
phía trước

LVPTNT
Bé nếm vị
Ngọt, mặn

LVPTNN
Trẻ nghe đọc
thơ: Miệng
xinh

LVPTTC-XH-
TM
Rèn kĩ năng tự
xúc cơm

LVPTTC-
XH- TM
Trẻ tập khuấy
bột cho em bé

Hoạt
động
với đồ
vật

Chơi lăn bóng Chơi với đồ chơi
xây dựng

Chơi với đồ
chơi xếp chồng

Chơi với đồ chơi
nấu ăn

Chơi xâu vòng



HĐ
Chăm
sóc-
ND

- Vệ Sinh: Dạy trẻ trước khi ăn phải rửa tay sạch sẽ.
- Ăn: Trước khi ăn mời cô, bạn, khi ăn không nói chuyện riêng, ăn hết khẩu phần
ăn của mình, nhai cơm, ăn xong biết vệ sinh sạch sẽ.
- Ngủ: Giữ yên tĩnh cho trẻ ngủ trưa, mở nhạc nhẹ, êm dịu cho trẻ ngủ

Chơi
HĐ
theo ý
thích

- Cho trẻ tự chọn đồ chơi, chơi theo ý trẻ.
- Rèn kỹ năng cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
- Chơi trò chơi học tập

Vệ sinh
trả trẻ

Nêu gương bình cờ cuối ngày.
Vệ sinh- trả trẻ: Cho trẻ rửa tay, rửa mặt, xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng.

Tăng cường tiếng việt cho trẻ trong mọi hoạt động học ( phù hợp) .

Đăk Wil, Ngày 20 tháng 9 năm
2026

Lập KH TỔ PHÓ PHÓ HIỆU TRƯỞNG
CHUYÊNMÔN DUYỆT

Nông Thị Phượng Lê Thị Quyên Nguyễn Thị Hồng
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